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DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP THUỐC CỔ TRUYỀN THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 28/2025/TT-BYT  

( Cập nhật tới ngày: 05/01/2026) 

 

TT TÊN CƠ SỞ 
ĐỊA CHỈ CƠ 

SỞ 

NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN 

VỀ DƯỢC 

PHẠM VI CHỨNG 

NHẬN 

TIÊU 

CHUẨN 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Ghi chú 
Mã số Ngày cấp Hết hạn 

1 

Nhà máy sản xuất 

thuốc YHCT Bà 

Giằng  

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Bagiaco - Chi 

nhánh Hà Nam 

Khu công 

nghiệp Thanh 

Liêm, xã 

Thanh Phong, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà 

Nam 

DSĐH: Nguyễn Thị Hà  

CCHND SỐ: 

3814/CCHND-SYT-TH do 

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cấp 

ngày 22 tháng 11 năm 2021. 

sản xuất thuốc cổ truyền 

(Viên nén (viên nén, 

viên nén bao phim, viên 

nén bao đường); Viên 

nang cứng; Thuốc bột; 

thuốc cốm; Viên hoàn 

cứng; Thuốc uống dạng 

lỏng (dung dịch, siro, 

rượu thuốc, cao lỏng)) 

GMP 

thuốc cổ 

truyền 

48/GCN-

YDCT 
07/08/2023 12/12/2025 

- Đã nộp 

hồ sơ duy 

trì 

- Phòng 

kiểm 

nghiệm đạt 

tiêu chuẩn 

nguyên tắc 

GLP 

2 

Công ty cổ phần 

dược phẩm Sao 

Kim 

Khu công 

nghiệp Quang 

Minh, thị trấn 

Quang Minh, 

huyện Mê 

Linh, thành 

phố Hà Nội 

DSĐH: Nguyễn Thuý Hằng  

CCHND SỐ: 07527/HNO-

CCHND do Sở Y tế thành 

phố Hà Nội cấp ngày 10 

tháng 6 năm 2016 

sản xuất thuốc cổ truyền 

(Viên nén bao phim, 

Viên nang cứng, Thuốc 

bột, Thuốc cốm, Viên 

hoàn cứng, Thuốc uống 

dạng lỏng (dung dịch, 

Siro)) 

GMP 

thuốc cổ 

truyền 

69/GCN-

YDCT 
27/12/2022 12/12/2025 

- Đã nộp 

hồ sơ duy 

trì 

- Phòng 

kiểm 

nghiệm đạt 

tiêu chuẩn 

nguyên tắc 

GLP 

3 

Công ty TNHH 

đông dược An 

Triệu 

Số 2, lô C1-

1/X9, đường 

D4, khu công 

nghiệp Tân 

Phú Trung, xã 

DSĐH: Dương Việt Dũng  

CCHND SỐ: 2707/CCHN-

D-SYT-HCM do Sở Y tế 

thành phố Hồ Chí Minh cấp 

ngày 02 tháng 03 năm 2018 

sản xuất thuốc cổ truyền 

(Thuốc dùng ngoài dạng 

lỏng: Cồn xoa bóp) 

GMP 

thuốc cổ 

truyền 

25GCN-

/YDCT 
19/04/2023 06/03/2026 

- Đã nộp 

hồ sơ duy 

trì 

- Phòng 

kiểm 
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TT TÊN CƠ SỞ 
ĐỊA CHỈ CƠ 

SỞ 

NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN 

VỀ DƯỢC 

PHẠM VI CHỨNG 

NHẬN 

TIÊU 

CHUẨN 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Ghi chú 
Mã số Ngày cấp Hết hạn 

Tân Phú 

Trung, huyện 

Củ Chi, thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

nghiệm đạt 

tiêu chuẩn 

nguyên tắc 

GLP 

4 

Công ty TNHH 

phát triển khoa 

học Quốc tế 

Trường Sinh 

Số 583 Võ Văn 

Kiệt, phường 

Yên Thế, 

thành phố 

Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 

DSĐH: Đỗ Quang Huy  

CCHND SỐ: 2280/CCHN-

D-SYT-HNA, do Sở Y tế 

tỉnh Hà Nam cấp ngày 15 

tháng 09 năm 2022. 

Sản xuất thuốc cổ truyền 

(Viên nén (Viên nén, 

viên nén bao phim); 

Viên nang (Viên nang 

cứng, viên nang mềm); 

Thuốc bột; Thuốc cốm; 

Thuốc uống dạng lỏng 

(dung dịch, siro)). 

GMP 

thuốc cổ 

truyền 

18/GCN-

YDCT 
30/03/2023 23/03/2026 

Phòng kiểm 

nghiệm đạt 

tiêu chuẩn 

nguyên tắc 

GLP 

5 

Công ty cổ phần 

dược phẩm Ninh 

Bình 

Số 9 Tuệ Tĩnh, 

phường Nam 

Thành, thành 

phố Ninh 

Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

DSĐH: Nguyễn Kim Anh  

CCHND SỐ: 08993/NHO-

CCHND, do Sở Y tế thành 

phố Hà Nội cấp ngày 01 

tháng 12 năm 2016. 

Sản xuất thuốc cổ truyền 

(Viên nén (Viên nén, 

viên nén bao phim); 

Viên nang cứng; Thuốc 

uống dạng lỏng (siro, 

hỗn dịch, dung dịch); 

Dạng bào chế rắn khác 

(Thuốc bột, thuốc cốm), 

Thuốc khác (cao đặc, 

cao lỏng). 
 

GMP 

thuốc cổ 

truyền 

27/GCN-

YDCT 
25/05/2023 27/03/2026 

Phòng kiểm 

nghiệm đạt 

tiêu chuẩn 

nguyên tắc 

GLP 

6 Công ty cổ phần 

dược phẩm công 

Lô đất CN-2 

Khu công 

DSĐH: Nguyễn Trường 

Lập  

sản xuất thuốc cổ truyền 

(Viên nang cứng; Viên 

WHO-

GMP 

397/GCN-

QLD 
30/08/2023 10/06/2026 Phòng kiểm 

nghiệm đạt 
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TT TÊN CƠ SỞ 
ĐỊA CHỈ CƠ 

SỞ 

NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN 

VỀ DƯỢC 

PHẠM VI CHỨNG 

NHẬN 

TIÊU 

CHUẨN 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Ghi chú 
Mã số Ngày cấp Hết hạn 

nghệ cao 

ABIPHA 

nghiệp Phú 

Nghĩa, xã Phú 

Nghĩa, huyện 

Chương Mỹ, 

thành phố Hà 

Nội 

CCHND SỐ: 03940/ΗΝΟ-

CCHND do Sở Y tế thành 

phố Hà Nội cấp ngày 

20/10/2014 

nang mềm; Thuốc dùng 

ngoài dạng lỏng (Dung 

dịch, hỗn dịch); Thuốc 

uống dạng lỏng (Dung 

dịch, hỗn dịch, sirô); 

Dạng bào chế rắn khác 

(Thuốc bột, thuốc cốm); 

Viên nén (Viên nén, viên 

nén bao phim, viên nén 

bao đường); Viên hoàn 

(Viên hoàn cứng, viên 

hoàn mềm)); Thuốc khác 

(Trà thuốc, cồn thuốc, 

rượu thuốc) 

tiêu chuẩn 

nguyên tắc 

GLP 

7 

Công ty TNHH 

sản xuất và 

thương mại dược 

phẩm Tâm Bình 

Số 349 phố 

Kim Mã, 

phường Ngọc 

Khánh, quận 

Ba Đình, 

Thành phố Hà 

Nội 

DSĐH: Lê Thị Bình  

CCHND SỐ: 05190/ΗΝΟ-

CCHND do Sở Y tế Thành 

phố Hà Nội cấp ngày 01 

tháng 06 năm 2015. 

Sản xuất thuốc cổ truyền 

(Viên nén (Viên nén, 

viên nén bao phim, viên 

nén bao đường), Viên 

nang cứng); Nguyên liệu 

từ dược liệu (Cao dược 

liệu (Cao đặc, cao lỏng, 

cao khô), Bột dược liệu). 

GMP 

thuốc cổ 

truyền 

48/GCN-

YDCT 
13/07/2023 14/06/2026 

Phòng kiểm 

nghiệm đạt 

tiêu chuẩn 

nguyên tắc 

GLP 

8 
Công ty TNHH 

kinh doanh xuất 

nhập khẩu tổng 

Số 79, ấp Mỹ 

An C, xã Mỹ 

Thạnh An, 

thành phố Bến 

DSĐH: Nguyễn Thị Minh 

Tâm  

CCHND SỐ: 

04923/CCHN-D-SYT-BTR 

Sản xuất thuốc cổ truyền 

(Thuốc uống dạng lỏng 

(Cao lỏng, siro, hỗn 

dịch, dung dịch)). 

GMP 

thuốc cổ 

truyền 

81/GCN-

YDCT 
13/12/2023 25/07/2026 

Phòng kiểm 

nghiệm đạt 

tiêu chuẩn 
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TT TÊN CƠ SỞ 
ĐỊA CHỈ CƠ 

SỞ 

NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN 

VỀ DƯỢC 

PHẠM VI CHỨNG 

NHẬN 

TIÊU 

CHUẨN 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Ghi chú 
Mã số Ngày cấp Hết hạn 

hợp và dịch vụ 

Fataco Bến Tre 

Tre, tỉnh Bến 

Tre 

do Sở Y tế tỉnh Bến Tre cấp 

ngày 15 tháng 3 năm 2023. 

nguyên tắc 

GLP 

9 

Công ty TNHH Y 

học cổ truyền Đại 

Hồng Phúc 

Số 74 đường 

Thế Lữ, ấp 6, 

xã Tân Nhựt, 

huyện Bình 

Chánh, thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

DSĐH: Trần Văn Cừ  

CCHND SỐ: 

13023/CCHN-D-SYT-HCM 

do Sở Y tế thành phố Hồ 

Chí Minh cấp ngày 30 

tháng 6 năm 2023. 

Sản xuất thuốc cổ truyền 

(Viên nang cứng; thuốc 

nước uống dạng gói; 

thuốc cốm dạng gói; 

Viên hoàn mềm; trà hòa 

tan, trà túi lọc) 

GMP 

thuốc cổ 

truyền 

85/GCN-

YDCT 
27/12/2023 15/12/2026 

Phòng kiểm 

nghiệm đạt 

tiêu chuẩn 

nguyên tắc 

GLP 

10 

Công ty TNHH 

MTV Đông Nam 

Dược Trung An 

Số 43/1A Khu 

phố Trung 

Lương, 

phường 10, 

thành phố Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền 

Giang 

DSĐH: Lê Trần Trung Hiếu  

CCHND SỐ: 1435/CCHN -

D-SYT-TG do Sở Y tế tỉnh 

Tiền Giang cấp ngày 04 

tháng 5 năm 2021. 

Sản xuất thuốc cổ truyền 

(Viên hoàn cứng; Thuốc 

uống dạng lỏng (dung 

dịch, siro)) 

GMP 

thuốc cổ 

truyền 

84/GCN-

YDCT 
21/12/2023 16/12/2026 

Phòng kiểm 

nghiệm đạt 

tiêu chuẩn 

nguyên tắc 

GLP 

11 

Công ty cổ phần 

dược liệu Ninh 

Hiệp 

Lô E4-Cụm 

CN đa nghề 

Đông Thọ, 

huyện Yên 

Phong, tỉnh 

Bắc Ninh 

DSĐH: Vũ Công Thọ  

CCHND SỐ: 724/BN-

CCHND do Sở Y tế tỉnh 

Bắc Ninh, cấp ngày 25 

tháng 5 năm 2015 

sản xuất thuốc cổ truyền 

(Viên nén bao đường; 

Viên nén (không bao 

gồm viên nén bao phim); 

Viên nang cứng; Thuốc 

bột; Thuốc cốm; Viên 

hoàn) 

GMP 

thuốc cổ 

truyền 

52/GCN-

YDCT 
12/7/2024 12/7/2027 

- Phòng kiểm 

nghiệm đạt 

tiêu chuẩn 

nguyên tắc 

GLP 
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TT TÊN CƠ SỞ 
ĐỊA CHỈ CƠ 

SỞ 

NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN 

VỀ DƯỢC 

PHẠM VI CHỨNG 

NHẬN 

TIÊU 

CHUẨN 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Ghi chú 
Mã số Ngày cấp Hết hạn 

12 

Công ty cổ phần 

dược Thanh Liêm 

Medipharma 

Km4 QL1, xã 

Thanh Hà, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà 

Nam 

DSĐH: Bùi Ngọc Hoàn  

CCHND SỐ: 568/CCHN-D 

SYT-HNA do Sở Y tế tỉnh 

Hà Nam cấp ngày 24 tháng 

7 năm 2023 

sản xuất thuốc cổ truyền 

(Viên hoàn mềm; Thuốc 

uống dạng lỏng (siro)) 

GMP 

thuốc cổ 

truyền 

77/GCN-

YDCT 
28/8/2024 28/8/2027 

- Phòng kiểm 

nghiệm đạt 

tiêu chuẩn 

nguyên tắc 

GLP 

13 

Công ty cổ phần 

dược liệu Việt 

Nam 

Khu 8, xã Phù 

Ninh, huyện 

Phù Ninh, tỉnh 

Phú Thọ 

DSĐH: Trần Bình Duyên  

CCHND SỐ: 04638/HNO-

CCHND do Sở Y tế thành 

phố Hà Nội, cấp ngày 02 

tháng 03 năm 2015 

sản xuất thuốc cổ truyền 

(viên nang cứng, viên 

nang mềm, thuốc uống 

dạng lỏng (Sirô thuốc, 

dung dịch thuốc uống), 

dạng bào chế rắn khác 

(thuốc bột, thuốc cốm), 

viên nén (viên nén, viên 

nén bao phim), viên 

hoàn, thuốc khác (chè 

thuốc, thuốc thang)) 

GMP 

thuốc cổ 

truyền 

870/GCN-

QLD 
30/12/2024 3/10/2027 

Phòng kiểm 

nghiệm đạt 

tiêu chuẩn 

nguyên tắc 

GLP 

14 

Công ty Cổ phần 

Đông dược Sao 

Thiên Y 

Xã Liên Hoa, 

huyện Đông 

Hưng, tỉnh 

Thái Bình 

DSĐH: Nguyễn Thị Hậu  

CCHND SỐ: 08086/ΗΝΟ-

CCHND do Sở Y tế thành 

phố Hà Nội, cấp ngày 19 

tháng 8 năm 2016 

sản xuất thuốc cổ truyền 

(Viên nén, Viên nén bao 

phim, viên nén bao 

đường, viên nang cứng, 

thuốc bột, chè thuốc, 

viên hoàn, Thuốc dùng 

ngoài dạng lỏng (dung 

dịch, hỗn dịch), thuốc 

uống dạng lỏng (dung 

dịch, hỗn dịch, siro)) 

GMP 

thuốc cổ 

truyền 

14/GCN-

YDCT 
26/05/2025 26/05/2028 

Phòng kiểm 

nghiệm đạt 

tiêu chuẩn 

nguyên tắc 

GLP 
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TT TÊN CƠ SỞ 
ĐỊA CHỈ CƠ 

SỞ 

NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN 

VỀ DƯỢC 

PHẠM VI CHỨNG 

NHẬN 

TIÊU 

CHUẨN 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Ghi chú 
Mã số Ngày cấp Hết hạn 

15 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm 

Thành Phát 

Lô CN1-6, khu 

công nghiệp 

Phú Nghĩa, xã 

Phú Nghĩa, 

huyện Chương 

Mỹ, thành phố 

Hà Nội 

DSĐH: Nguyễn Kim Toàn         

CCHND SỐ: 04493/HNO-

CCHND do Sở Y tế thành 

phố Hà Nội, cấp ngày 02 

tháng 02 năm 2015 

sản xuất thuốc cổ truyền 

(Viên nang cứng; Dung 

dịch; Hỗn dịch; Siro; 

Cao lỏng; Thuốc bột 

(bao gồm trà túi lọc); 

thuốc cốm; Viên nén; 

viên nén bao phim; viên 

nén bao đường; viên 

hoàn cứng; viên hoàn 

mềm; Viên nén sủi bọt; 

thuốc bột sủi bọt; thuốc 

cốm sủi bọt) 

GMP 

thuốc cổ 

truyền 

200/GCN-

QLD 
26/12/2023 26/12/2026 

- Phòng kiểm 

nghiệm đạt 

tiêu chuẩn 

nguyên tắc 

GLP 

16 

Công ty Dược 

Phẩm và Thương 

Mại Thành Công – 

(Trách Nhiệm 

Hữu Hạn) 

Km 6 +200 

quốc lộ 38, 

phường Hạp 

Lĩnh, tỉnh               

Bắc Ninh 

DSĐH: Trần Nhật Quang         

CCHND SỐ: 1941/CCHN-

D-SYT-BN do Sở Y tế tỉnh 

Bắc Ninh cấp ngày 18 tháng 

7 năm 2024 

sản xuất thuốc cổ truyền 

(Viên nén; Viên nén bao 

phim; Viên nén sủi; Viên 

nang cứng; Viên nang 

mềm; Thuốc bột; Thuốc 

cốm; Cốm sủi; Thuốc 

uống dạng lỏng (dung 

dịch, siro, hỗn dịch, gel)) 

GMP 

thuốc cổ 

truyền 

34/GCN-

YDCT 
10/12/2025 16/8/2028 

- Phòng kiểm 

nghiệm đạt 

tiêu chuẩn 

nguyên tắc 

GLP 

 


